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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ 

––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

   Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị 

định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 

  Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà 

nước trên môi trường mạng; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 

 Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-

2020, định hướng đến năm 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BNV ngày 15/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình;   

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số      

30/TTr-STTTT ngày 18/7/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến 

một phần thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2018-nd-cp-thuc-hien-co-che-mot-cua-484769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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 1. Thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp 

tỉnh là 86, gồm: 72 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 14 dịch vụ công trực 

tuyến một phần. 

2. Thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp 

huyện là 28, gồm: 28 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

3. Thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp xã là 

15, gồm: 12 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 03 dịch vụ công trực tuyến một phần. 

Tổng số dịch vụ công trực tuyến: 129. 

(Có Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III kèm theo) 

 Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội 

vụ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có 

liên quan thực hiện cập nhật, tích hợp các thủ tục hành chính được phê duyệt tại 

Điều 1 lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng dịch 

vụ công quốc gia đảm bảo theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các dịch vụ 

công trực tuyến thuộc lĩnh vực Nội vụ tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 

07 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Bắc Giang. 

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Nội vụ; UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTT); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP; HCC, KGVX(đ/c Dũng), TTTT; 

+ Lưu: VT, NC-KSTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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